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	BỘ CÔNG THƯƠNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1513/QĐ-BCT
	Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục KSTTHC;
- Lưu: VT, VP(KSTT), QLCT.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Hồ Thị Kim Thoa


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1513 /QĐ-BCT ngày 28 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG


		STT

		Tên thủ tục hành chính

		Lĩnh vực

		Cơ quan thực hiện



		Thủ tục hành chính cấp trung ương



		1

		Thủ tục thông báo tập trung kinh tế

		Quản lý cạnh tranh

		Bộ Công Thương



		2

		Thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

		Quản lý cạnh tranh

		Bộ Công Thương



		3

		Thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế

		Quản lý cạnh tranh

		Bộ Công Thương





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG


Thủ tục hành chính cấp trung ương


1. Thủ tục thông báo tập trung kinh tế: 


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương, 25-Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội;


Bước 2: Cục kiểm tra tính đầy đủ và hợp pháp của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp pháp, Cục thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ (trong trường hợp doanh nghiệp nộp trực tiếp, Cục kiểm tra tại chỗ hồ sơ, giải thích cho doanh nghiệp về yêu cầu của hồ sơ và trả lại hồ sơ để bổ sung);


Bước 3: Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Cục tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế;


Bước 4: Thụ lý Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế;


Bước 5: Trả lời thông báo tập trung kinh tế.


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua mạng điện tử.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản Thông báo việc tập trung kinh tế; 


2. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế;



3. Báo cáo tài chính trong hai năm liên tiếp gần nhất của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có xác nhận của tổ chức kiểm toán theo quy định của pháp luật;



4. Danh sách các đơn vị phụ thuộc của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế;


5. Danh sách các loại hàng hoá, dịch vụ mà từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế và các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp đó đang kinh doanh;



6. Báo cáo thị phần trong 02 năm liên tiếp gần nhất của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trên thị trường liên quan.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết: 


07 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ thông báo việc tập trung kinh tế, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp nộp hồ sơ về tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, Cục Quản lý cạnh tranh có trách nhiệm chỉ rõ những nội dung cần bổ sung.


Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, Cục Quản lý cạnh tranh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp nộp Hồ sơ. 


Trường hợp việc tập trung kinh tế có nhiều tình tiết phức tạp, thời hạn trả lời có thể được Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh gia hạn, nhưng không quá hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày và phải thông báo bằng văn bản cho DN nộp hồ sơ chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày hết hạn trả lời thông báo, nêu rõ lý do của việc gia hạn.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân kinh doanh.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý cạnh tranh


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn trả lời

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu thông báo tập trung kinh tế

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật cạnh tranh đã được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004 và có hiệu lực ngày 01/7/2005; 


+ Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh, 


+ Nghị định số 119/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         ......, ngày.... tháng.... năm.....

THÔNG BÁO VIỆC TẬP TRUNG KINH TẾ


Kính gửi:  Cục Quản lý cạnh tranh 


1. Thông tin về các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế 


A. Tên doanh nghiệp thứ nhất: (ghi bằng chữ in hoa)................................................................


.....................................................................................................................................................


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):..............................................................


.....................................................................................................................................................


Tên doanh nghiệp viết tắt:...........................................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số: .....................................................................................................................................................


Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:......./........../…….....................


Ngành, nghề kinh doanh:.............................................................................................................


......................................................................................................................................................


Địa chỉ của trụ sở chính:..............................................................................................................


......................................................................................................................................................

Điện thoại:...............................................Fax: ............................................................................


Email (nếu có):..........................................Website (nếu có):.......................................................


Địa chỉ của (các) chi nhánh (nếu có):...........................................................................................


.......................................................................................................................................................


Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện (nếu có):............................................................................


......................................................................................................................................................


Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)


......................................................................................................................................................


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..................................................................................


Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:........./........./..............................


B. Tên doanh nghiệp thứ hai: (ghi bằng chữ in hoa).....................................................................


.......................................................................................................................................................


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...............................................................


......................................................................................................................................................


Tên doanh nghiệp viết tắt:.............................................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số: ......................................................................................................................................................


Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:........./........./.............................


Ngành, nghề kinh doanh:..............................................................................................................


......................................................................................................................................................


Địa chỉ của trụ sở chính:...............................................................................................................


......................................................................................................................................................

Điện thoại:...........................................Fax: .................................................................................


Email (nếu có):..........................................Website (nếu có):.......................................................


Địa chỉ của (các) chi nhánh (nếu có): ..........................................................................................


.......................................................................................................................................................


Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện (nếu có): ...........................................................................


......................................................................................................................................................


Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)………………...


.......................................................................................................................................................


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:...................................................................................


Nơi cấp: ..................................................................Cấp ngày:........../…......../.........


2. Mô tả về tập trung kinh tế mà các bên dự định tiến hành


…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Đề nghị Cục Quản lý cạnh tranh xem xét Thông báo việc tập trung kinh tế này và hồ sơ kèm theo để trả lời bằng văn bản về việc tập trung kinh tế có bị cấm hay không theo quy định của Luật Cạnh tranh.


Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Thông báo việc tập trung kinh tế này và hồ sơ kèm theo.


                

    Các Doanh nghiệp Thông báo 


việc tập trung kinh tế


     (Ký tên và đóng dấu)


Nơi nhận:


- Như trên;


- .............


Kèm theo đơn:


- ................


- ................

2. Thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh: 


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương, 25-Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội;


Bước 2: Cục kiểm tra tính đầy đủ và hợp pháp của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp pháp, Cục thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ (trong trường hợp doanh nghiệp nộp trực tiếp, Cục kiểm tra tại chỗ hồ sơ, giải thích cho doanh nghiệp về yêu cầu của hồ sơ và trả lại hồ sơ để bổ sung);


Bước 3: Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Cục yêu cầu doanh nghiệp nộp lệ phí thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ;


Bước 4: Thụ lý Hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ;


Bước 5: Quyết định về việc hưởng miễn trừ.


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua mạng điện tử.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thoả thuận hạn chế cạnh tranh bao gồm:



1. Đơn đề nghị hưởng miễn trừ đối với thoả thuận hạn chế cạnh tranh;



2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng doanh nghiệp tham gia thoả thuận hạn chế cạnh tranh và Điều lệ của hiệp hội đối với trường hợp thoả thuận hạn chế cạnh tranh có sự tham gia của hiệp hội;



3. Báo cáo tài chính trong hai năm liên tiếp gần nhất của từng doanh nghiệp tham gia thoả thuận hạn chế cạnh tranh có xác nhận của tổ chức kiểm toán theo quy định của pháp luật;



4. Báo cáo thị phần trong hai năm liên tiếp gần nhất của từng doanh nghiệp tham gia thoả thuận hạn chế cạnh tranh trên thị trường liên quan;


5. Báo cáo giải trình cụ thể việc đáp ứng các trường hợp được hưởng miễn trừ quy định tại Điều 10 của Luật Cạnh tranh;



6. Văn bản uỷ quyền của các bên tham gia thoả thuận hạn chế cạnh tranh cho bên đại diện.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:


+ Thụ lý Hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ: 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo bằng văn bản cho bên nộp hồ sơ về tính đầy đủ của hồ sơ. 


+ Quyết định về việc hưởng miễn trừ: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ, Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) ra một trong các quyết định sau đây:


a) Chấp thuận các bên được hưởng miễn trừ;


b) Không chấp thuận các bên được hưởng miễn trừ.


Trường hợp có nhiều tình tiết phức tạp, thời hạn ra quyết định có thể được Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) gia hạn, nhưng không quá hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày. 


Trường hợp kéo dài thời hạn ra quyết định, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo bằng văn bản cho bên nộp hồ sơ, chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày hết hạn ra quyết định và nêu rõ lý do.


Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định cho hưởng miễn trừ, Cục Quản lý cạnh tranh có trách nhiệm công khai quyết định cho hưởng miễn trừ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân kinh doanh.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Bộ trưởng Bộ Công Thương


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý cạnh tranh


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có): Mức lệ phí thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ là 50.000.000 đồng 


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị hưởng miễn trừ đối với thoả thuận hạn chế cạnh tranh 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật cạnh tranh đã được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004 và có hiệu lực ngày 01/7/2005; 


+ Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh, 


+ Nghị định số 119/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         ......, ngày.... tháng.... năm.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


HƯỞNG MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI 


THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH


Kính gửi:  Bộ trưởng Bộ Công Thương


1. Thông tin về các doanh nghiệp dự định tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 


A. Tên doanh nghiệp thứ nhất: (ghi bằng chữ in hoa)...................................................................


............................................................................................... ........................................................


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):................................................................


.....................................................................................................................................................


Tên doanh nghiệp viết tắt:............................................................................... .............................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số: 


........................................................................................................................................................


Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:......./........../……......................


Ngành, nghề kinh doanh:..............................................................................................................


.......................................................................................................................................................


Địa chỉ của trụ sở chính:...............................................................................................................


........................................................................................................................................................

Điện thoại:...............................................Fax: .............................................................................


Email (nếu có):..........................................Website (nếu có):.......................................................


Địa chỉ của (các) chi nhánh (nếu có):...........................................................................................


........................................................................................................................................................


Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện (nếu có):............................................................................


.....................................................................................................................................................


Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)


........................................................................................................................... ...........................


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:...................................................................................


Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:........./........./..............................


B. Tên doanh nghiệp thứ hai: (ghi bằng chữ in hoa)....................................................................


.................................................................................................................................. ....................


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):..............................................................


.................................................................................................................................. ....................


Tên doanh nghiệp viết tắt:...........................................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số: 


.................................................................................................................................. ...................


Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:........./........./.............................


Ngành, nghề kinh doanh:.......................................................................................... ..................


.................................................................................................................................. ....................


Địa chỉ của trụ sở chính:...................................................................................... .........................


.................................................................................................................................. ..................

Điện thoại:...........................................Fax: ......................................................... .........................


Email (nếu có):..........................................Website (nếu có):.......................... .............................


Địa chỉ của (các) chi nhánh (nếu có):............................................................................................ 


...................................................................................................................................................... 


Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện (nếu có):....................................................... .......................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................


Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)


....................................................................................................................................................... 


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..................................................................................


Nơi cấp: ..................................................................Cấp ngày:........../…......../.........


2. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh mà các bên dự định tham gia


…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………3. Giải trình tóm tắt về việc đáp ứng điều kiện được hưởng miễn trừ theo Luật Cạnh tranh


…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………..……………………………………………………Đề nghị Bộ trưởng Bộ Thương mại xem xét, quyết định chấp thuận cho chúng tôi hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh này.


Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị hưởng miễn trừ này và hồ sơ kèm theo.


                                                    CÁC DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ HƯỞNG MIỄN TRỪ


  (Ký tên và đóng dấu)


Nơi nhận:


- Cục Quản lý cạnh tranh (để thẩm định);


- .......


Kèm theo đơn:


- ................


- ................

3. Thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế:


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương, 25-Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội;


Bước 2: Cục kiểm tra tính đầy đủ và hợp pháp của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp pháp, Cục thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ (trong trường hợp doanh nghiệp nộp trực tiếp, Cục kiểm tra tại chỗ hồ sơ, giải thích cho doanh nghiệp về yêu cầu của hồ sơ và trả lại hồ sơ để bổ sung);


Bước 3: Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Cục yêu cầu doanh nghiệp nộp lệ phí thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ;


Bước 4: Thụ lý Hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ;


Bước 5: Quyết định về việc hưởng miễn trừ.


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua mạng điện tử.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a)  Thành phần hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế bao gồm:


1. Đơn đề nghị hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế;



2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế;



3. Báo cáo tài chính trong hai năm liên tiếp gần nhất của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có xác nhận của tổ chức kiểm toán theo quy định của pháp luật;



4. Báo cáo thị phần trong hai năm liên tiếp gần nhất của từng doanh nghiêp tham gia tập trung kinh tế trên thị trường liên quan;


5. Báo cáo giải trình cụ thể việc đáp ứng các trường hợp được hưởng miễn trừ theo quy định tại Điều 19 của Luật Cạnh tranh;

6. Văn bản uỷ quyền của các bên tham gia tập trung kinh tế cho bên đại diện.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:


+ Thụ lý Hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ: 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ, Cục Quản lý cạnh tranh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho bên nộp hồ sơ về tính đầy đủ của hồ sơ. 


+ Quyết định về việc hưởng miễn trừ: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ Hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ, Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) ra một trong các quyết định sau đây:


a) Chấp thuận các bên được hưởng miễn trừ;


b) Không chấp thuận các bên được hưởng miễn trừ.


Trường hợp có nhiều tình tiết phức tạp, thời hạn ra quyết định có thể được Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) gia hạn, nhưng không quá hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày. 


Trường hợp tập trung kinh tế thuộc thẩm quyền cho hưởng miễn trừ của Thủ tướng Chính phủ, thời hạn ra quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận cho hưởng miễn trừ là 90 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ Hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ; trường hợp có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn ra quyết định là 180 ngày.


Trường hợp kéo dài thời hạn ra quyết định, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo bằng văn bản cho bên nộp hồ sơ, chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày hết hạn ra quyết định và nêu rõ lý do.


Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định cho hưởng miễn trừ, Cục Quản lý cạnh tranh có trách nhiệm công khai quyết định cho hưởng miễn trừ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân kinh doanh.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chính phủ, Bộ Công Thương


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý cạnh tranh


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có): Mức lệ phí thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ là 50.000.000 đồng 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật cạnh tranh đã được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004 và có hiệu lực ngày 01/7/2005; 


+ Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh; 


+ Nghị định số 119/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         ......, ngày.... tháng.... năm.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


HƯỞNG MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI TẬP TRUNG KINH TẾ


Kính gửi:  Thủ tướng Chính phủ/Bộ trưởng Bộ Công Thương


1. Thông tin về các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế 


A. Tên doanh nghiệp thứ nhất: (ghi bằng chữ in hoa).............................................. .......


..........................................................................................................................................


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):..................................................


.........................................................................................................................................


Tên doanh nghiệp viết tắt:................................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số: 


.........................................................................................................................................


Nơi cấp:.................................................Cấp ngày:......./........../……..............................


Ngành, nghề kinh doanh:.......................................................................................... .....


............................................................................................................................................


Địa chỉ của trụ sở chính:....................................................................................................


.................................................................................................................................. .........

Điện thoại:...............................................Fax: ....................................................................


Email (nếu có):..........................................Website (nếu có):................................... ...........


Địa chỉ của (các) chi nhánh (nếu có):..................................................................................


............................................................................................................................................


Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện (nếu có):.................................................................


............................................................................................................................................


Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)


..........................................................................................................................................


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu)số:............................Nơi cấp: ….........................


Cấp ngày:........./........./.......................................................................................................


B. Tên doanh nghiệp thứ hai: (ghi bằng chữ in hoa).........................................................


............................................................................................................................................


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):..................................................


.................................................................................................................................. ........


Tên doanh nghiệp viết tắt:..................................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số: 


.................................................................................................................................. ........


............................................................................................................................................


Nơi cấp: …..................................................Cấp ngày:........./........./..................................


Ngành, nghề kinh doanh:.......................................................................................... ........


.................................................................................................................................. .........


Địa chỉ của trụ sở chính:....................................................................................................


............................................................................................................................................

Điện thoại:............................................Fax: ........................................... .........................


Email (nếu có):..................................Website (nếu có):........................... ........................


Địa chỉ của (các) chi nhánh (nếu có):............................................................................... 


.................................................................................................................................. .........


Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện (nếu có):....................................................... .........


.................................................................................................................................. .........


Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)


.......................................................................................................................... ................


............................................................................................................................................


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:......................................................................


Nơi cấp: ..................................................................Cấp ngày:........../…......../.........


2. Tập trung kinh tế mà các bên dự định tiến hành


…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….............................................................................................................................

3. Giải trình tóm tắt về việc đáp ứng điều kiện được hưởng miễn trừ theo Luật Cạnh tranh


…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ/Bộ trưởng Bộ Công Thương
 xem xét, quyết định cho chúng tôi hưởng miễn trừ đối với trường hợp tập trung kinh tế này.


Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị hưởng miễn trừ này và hồ sơ kèm theo.


CÁC DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ HƯỞNG MIỄN TRỪ


  (Ký tên và đóng dấu)


Nơi nhận:


- Cục Quản lý cạnh tranh (để thẩm định);


- ..........


Kèm theo đơn:


- ................


- ................


Mẫu MTB -1



(Ban hành kèm theo Quyết định số      17/QĐ-QLCT của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh ngày 04/07/2006)







Mẫu MĐ-3



(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-QLCT của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh ngày 04/07/2006)







Mẫu MĐ-4



(Ban hành kèm theo Quyết định số      17/QĐ-QLCT của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh ngày 04/07/2006)











� Điền thông tin về các doanh nghiệp khác nếu có nhiều hơn hai doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế.



� Điền thông tin về các doanh nghiệp khác nếu có nhiều hơn hai doanh nghiệp dự định tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.



� Tùy thuộc vào trường hợp miễn trừ tập trung kinh tế. Nếu tập trung kinh tế thuộc khoản 2 Điều 19 của Luật Cạnh tranh, Thủ tướng Chính phủ là người có thẩm quyền quyết định việc miễn trừ. Nếu tập trung kinh tế thuộc khoản 1 Điều 19 của Luật Cạnh tranh, Bộ trưởng Bộ Công Thương là người có thẩm quyền quyết định việc miễn trừ.



� Điền thông tin về các doanh nghiệp khác nếu có nhiều hơn hai doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế.



� Tùy thuộc vào trường hợp miễn trừ tập trung kinh tế. Nếu tập trung kinh tế thuộc khoản 2 Điều 19 của Luật Cạnh tranh, Thủ tướng Chính phủ là người có thẩm quyền quyết định việc miễn trừ. Nếu tập trung kinh tế thuộc khoản 1 Điều 19 của Luật Cạnh tranh, Bộ trưởng Bộ Công Thương là người có thẩm quyền quyết định việc miễn trừ.











PAGE  

1




